
Lớp: BSKT.191-KTNL1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 NL1 Đặng Thế Anh KTNL Nam 06/06/1995 Sơn La 7,0 7,0 B

2 NL2 Chu Văn Tuấn KTNL Nam 21/08/1987 Hà Nội 6,0 6,0 C

Giáo viên giảng dạy

ThS. Nguyễn Quốc Uy

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN HỌC: Nhiệt động Kỹ thuật 

STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh

Ngành 

ĐKDT

Quá 

trình 

(HS3)

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

TS. Lê Thành Doanh

Lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Họ và tên

Ngày thi: 18 /5 /2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH 24 /5/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Nơi sinh



Lớp: BSKT.191-KTNL1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 NL1 Đặng Thế Anh KTNL Nam 06/06/1995 Sơn La 6,5 6,5 C+

2 NL2 Chu Văn Tuấn KTNL Nam 21/08/1987 Hà Nội 6,0 6,0 C

Ngày thi: 18 /5 /2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH 24 /5/2019

Giáo viên giảng dạy Lập biểu

TS. Lê Thành Doanh ThS. Phùng Anh Xuân Nguyễn Sỹ Chương

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Truyền nhiệt

STT SBD Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh



Lớp: BSKT.191-KTNL1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 NL1 Đặng Thế Anh KTNL Nam 06/06/1995 Sơn La 6,0 6,0 C

2 NL2 Chu Văn Tuấn KTNL Nam 21/08/1987 Hà Nội 5,5 5,5 C

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Quốc Uy Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Ngày thi: 18 /5 /2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH 24 /5/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Thiết bị trao đổi nhiệt

STT SBD Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh



Lớp: BSKT.191-KTNL1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 NL1 Đặng Thế Anh KTNL Nam 06/06/1995 Sơn La 5,0 5,0 D+

2 NL2 Chu Văn Tuấn KTNL Nam 21/08/1987 Hà Nội 5,0 5,0 D+

TS. Lê Thành Doanh ThS. Phùng Anh Xuân Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Ngày thi: 18 /5 /2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH 24 /5/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Kỹ thuật lạnh

STT SBD Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh



Lớp: BSKT.191-KTNL1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 NL1 Đặng Thế Anh KTNL Nam 06/06/1995 Sơn La 7,5 7,5 B

2 NL2 Chu Văn Tuấn KTNL Nam 21/08/1987 Hà Nội 8,5 8,5 A

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Điều hòa không khí

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên

Ngày thi: 19 /5 /2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH 24 /5/2019

Giáo viên giảng dạy Lập biểu

TS. Lê Thành Doanh ThS. Phùng Anh Xuân Nguyễn Sỹ Chương


